
Khoa Cơ khí Động lực

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15145336 Trần Nhật Quỳnh 03 K15145 151451A Giỏi 8.83 Khá 76 Khá
15145393 Lê Văn Triệu 03 K15145 151451A Giỏi 8.8 Tốt 89 Khá
15145294 Nguyễn Hoàng Mỹ 03 K15145 151451B XS 9.17 Khá 76 Khá
15145248 Trần Tuấn Huy 03 K15145 151452B XS 9.33 Tốt 80 Khá
15145259 Nguyễn Văn Khải 03 K15145 151452C Giỏi 8.58 Khá 72 Khá
15145289 Ngô Thành Min 03 K15145 151452C XS 9.25 XS 100 Giỏi
15145323 Nguyễn Duy Phương 03 K15145 151452C Giỏi 8.61 Khá 74 Khá
15145251 Nguyễn Duy Hùng 03 K15145 151453A XS 9.08 Khá 79 Khá
15145406 Nguyễn Hữu Tuấn 03 K15145 151453A XS 9.21 Tốt 84 Khá
15145213 Nguyễn Bá Đạt 03 K15145 151453B Giỏi 8.79 Tốt 80 Khá
15145416 Lê Khánh Vân 03 K15145 151453B XS 9.0 Khá 73 Khá
15145226 Nguyễn Vũ Hải 03 K15145 151453C XS 9.0 Tốt 86 Khá
15145369 Nguyễn Ngọc Thiện 03 K15145 151453C XS 9.0 Tốt 88 Khá
15145372 Thái Đức Thịnh 03 K15145 151453C XS 9.42 Tốt 84 Khá
15147086 Lê Trung Hậu 03 K15147 151470A XS 9.5 Khá 76 Khá
15147104 Nguyễn Phúc Liêm 03 K15147 151470A XS 9.42 XS 90 Giỏi
15147129 Huỳnh Minh Thuận 03 K15147 151470A XS 9.5 Tốt 87 Khá
15145283 Nguyễn Thành Lộc 03 K15945 159450B Giỏi 8.3 Khá 77 Khá
15145346 Đặng Việt Tân 03 K15945 159450B Giỏi 8.45 Tốt 80 Khá
15147074 Tiêu Anh Dân 03 K15947 159470A XS 9.01 Tốt 84 Khá
15147093 Trần Lê Huy 03 K15947 159470A Giỏi 8.82 XS 100 Khá
16145401 Trần Kim Huy 03 16145 161451A Giỏi 8.53 Khá 77 Khá
16145430 Nguyễn Thanh Lâm 03 16145 161451A Giỏi 8.5 XS 94 Giỏi
16145501 Nguyễn Ngọc Sơn 03 16145 161451A Giỏi 8.38 Tốt 82 Khá
16145582 Phạm Thị Ánh Xuân 03 16145 161451A Giỏi 8.47 XS 94 Giỏi
16145319 Dương Tấn Anh 03 16145 161451B Giỏi 8.46 Khá 79 Khá
16145375 Võ Ngọc Hải 03 16145 161451B Giỏi 8.29 Khá 77 Khá
16145560 Nguyễn Trung Trực 03 16145 161451B Giỏi 8.53 Khá 72 Khá
16145570 Bùi Thanh Tùng 03 16145 161451B Giỏi 8.44 Khá 79 Khá
16145561 Trần Trung Trực 03 16145 161452B Giỏi 8.03 XS 100 Khá
16147149 Nguyễn Hữu Hưng 03 16147 161470B Giỏi 8.26 Tốt 86 Khá
16147189 Nguyễn Đoàn Anh Tài 03 16147 161470B Giỏi 8.56 XS 92 Giỏi
16147203 Trương Anh Thoại 03 16147 161470B Giỏi 8.21 Tốt 87 Khá
16147165 Trần Trọng Nghĩa 03 16147 161470C Giỏi 8.31 XS 98 Khá
16145327 Phạm Tấn Bang 03 16945 169450A Giỏi 8.12 XS 100 Khá
16145459 Nguyễn Hữu Nam 03 16945 169450A Giỏi 8.67 XS 100 Khá
16147197 Nguyễn Lưu Quyết Thắng 03 16947 169470A Giỏi 8.51 XS 100 Khá
17145313 Lê Trần Anh Kiệt 03 17145 171451A Giỏi 8.3 Khá 79 Khá
17145367 Nguyễn Như Thuần 03 17145 171451A Giỏi 8.25 Khá 74 Khá
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MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
17145365 Nguyễn Đàm Quang Thịnh 03 17145 171451B Giỏi 8.28 Khá 78 Khá
17145270 Nguyễn Khánh Duy 03 17145 171451C Giỏi 8.39 Tốt 80 Khá
17145300 Nguyễn Vũ Quang Huy 03 17145 171451C Giỏi 8.95 Tốt 81 Khá
17145347 Huỳnh Văn Anh Quốc 03 17145 171451C Giỏi 8.41 XS 93 Giỏi
17145362 Nguyễn Khánh Thiện 03 17145 171452A Giỏi 8.29 Khá 77 Khá
17145277 Lê Hậu Đức 03 17145 171452B Giỏi 8.31 Khá 79 Khá
17147128 Đặng Văn Quốc Bảo 03 17147 171470B Giỏi 8.08 XS 98 Khá
17147165 Phạm Văn Nhiêm 03 17147 171470B Giỏi 8.43 XS 100 Khá
17147172 Nguyễn Thị Kim Quế 03 17147 171470B Giỏi 8.47 XS 100 Khá
17147167 Nguyễn Tấn Phát 03 17147 171470C Giỏi 8.37 XS 99 Khá
17145290 Cao Huỳnh Minh Hiếu 03 17945 179450A Giỏi 8.65 XS 96 Khá
17145321 Nguyễn Trần Công Minh 03 17945 179450A Giỏi 8.43 XS 97 Khá
17147166 Nguyễn Tấn Phát 03 17947 179470A Giỏi 8.54 XS 97 Khá
18145315 Nguyễn Thành Công 03 18145 181451A Giỏi 8.57 XS 100 Khá
18145353 Phạm Minh Hiếu 03 18145 181451A Giỏi 8.63 XS 93 Giỏi
18145409 Trương Trung Nguyên 03 18145 181451A Giỏi 8.52 Khá 78 Khá
18145487 Lê Vũ Ty 03 18145 181451B Giỏi 8.75 XS 93 Giỏi
18145419 Lê Ngọc Phố 03 18145 181451C Giỏi 8.81 Tốt 86 Khá
18145437 Nguyễn Đăng Sôn 03 18145 181451C Giỏi 8.46 Tốt 87 Khá
18145469 Nguyễn Phương Tính 03 18145 181451C Giỏi 8.6 XS 100 Giỏi
18145335 Phan Tấn Đạt 03 18145 181452A Giỏi 8.38 XS 100 Khá
18145339 Hà Thiện Định 03 18145 181452A Giỏi 8.47 XS 100 Khá
18145485 Đỗ Trần Nhật Tường 03 18145 181452A Giỏi 8.36 XS 100 Khá
18145493 Lý Tấn Vương 03 18145 181452A Giỏi 8.22 XS 100 Khá
18145422 Đinh Hoàng Phúc 03 18145 181452B Giỏi 8.5 XS 100 Khá
18145465 Bùi Công Thư 03 18145 181452B Giỏi 8.64 XS 98 Giỏi
18145375 Phạm Hoàng Khánh 03 18145 181452C Giỏi 8.02 XS 100 Khá
18147184 Nguyễn Đỗ Đức Hảo 03 18147 181470A Giỏi 8.26 Khá 79 Khá
18147222 Võ Trần Thiên Phúc 03 18147 181470A Giỏi 8.11 XS 100 Khá
18147249 Nguyễn Văn Tin 03 18147 181470A Giỏi 8.56 XS 95 Giỏi
18147237 Lê Minh Tâm 03 18147 181470B Giỏi 8.35 Tốt 80 Khá
18147241 Đinh Đức Thắng 03 18147 181470B Khá 7.58 Tốt 84 Khá
18147229 Nguyễn Quỳnh 03 18147 181470C Giỏi 8.31 XS 93 Giỏi
18154004 Phan Thái Bình 03 18154 181540A Giỏi 8.03 XS 95 Khá
18154020 Nguyễn Minh Hào 03 18154 181540A Khá 7.43 Khá 71 Khá
18154027 Phan Văn Khải 03 18154 181540B Giỏi 8.24 XS 99 Giỏi
18154047 Đỗ Duy Tài 03 18154 181540B Khá 7.75 XS 95 Khá


